
1 Phạm Thị Bé Năm Nữ 06/3/1979 Tiến sĩ
GV Quản trị 

kinh doanh 
47.5 Chưa đạt

2 Phạm Ngọc Nhàn 
 Nam 20/4/1987 Tiến sĩ
GV Quản trị 

kinh doanh
84.5

Trúng 

tuyển

3 Trần Minh Duy Nam 20/3/1986 Thạc sĩ
GV Quản trị 

kinh doanh
47.5 Chưa đạt

4 Đặng Thị Thủy Tiên Nữ 25/4/1992 Thạc sĩ
GV Quản trị 

kinh doanh
46 Chưa đạt

5 Nguyễn Hồng Phước Nam 31/12/1977 Thạc sĩ GV Marketing vắng

6 Lê Thanh Sang Nam 18/11/1991 Thạc sĩ GV Marketing vắng

7 Lê Minh Trường Nam 10/2/1992
Thạc sĩ 

(Đang NCS)
GV Marketing 49 Chưa đạt

8 Nguyễn Đình Khôi Nam 20/8/1976 Tiến sĩ
GV Tài chính 

ngân hàng

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn

47.5 Chưa đạt

9 Ngô Minh Hiệp Nam 14/6/1985 Tiến sĩ
GV Lý luận 

chính trị 

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn

47 Chưa đạt

10 Nguyễn Đắc Thắng Nam 29/12/1994 Thạc sĩ GV Luật kinh tế  vắng

11 Phan Mỹ Linh Nữ 23/10/1994 Thạc sĩ GV Luật kinh tế  vắng

12 Lý Thị Tú Uyên Nữ 09/01/1996 Thạc sĩ GV Luật kinh tế  47 Chưa đạt

13 Vũ Thị Lệ Thu Nữ 10/12/1992 Thạc sĩ GV Luật kinh tế  47.5 Chưa đạt

14
Trương Thị Như 

Ngọc 

Nữ 23/3/1987

Thạc sĩ

(Đang NCS)
GV Tiếng Anh 79 Chưa đạt

15
Huỳnh Thị Thảo 

Nguyên
Nữ 13/10/1992 Thạc sĩ GV Tiếng Anh 78 Chưa đạt

16 Ninh Hồng Hạnh Nữ 29/9/1995 Thạc sĩ GV Tiếng Anh 79.5
Trúng 

tuyển   

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn.

Thạc sĩ: 
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Giới 

tính

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Điểm 

trung bình
Kết luận Ghi chú

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn.

Thạc sĩ: 

01

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn.

Thạc sĩ: 

01

Tiến sĩ: 

Không 

giới hạn.

Thạc sĩ: 

02

Chỉ tiêuSTT Họ và tên Trình độ Vị trí dự tuyển


